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BẢNG TỔNG HỢP CHUNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023 

 

STT 

Tên BV 

Nội dung 

1 

Nội 

dung 2 

Nội dung 3 (Khảo sát sự 

hài lòng) 

Nội dung 

4 

Nội 

dung 5 

Nội 

dung 6 

Tổng 

điểm 

Người 

bệnh 

nội trú 

Người 

bệnh 

ngoại 

trú 

Nhân 

viên y 

tế 

Điểm chuẩn 10 200 10 10 10 10 30 

29 
(trong đó 

có 9 điểm 

thưởng) 

309 

1 
Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

10 169.44 10 9.157 8.836 10 25 26 268.431 

2 

Bệnh viện Sài 

Gòn - Phan 

Rang 

10 153.6 10 10 9.842 10 25 23 251.442 

3 
Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi 

10 143.2 10 10 9.951 5 20 29 237.151 

4 
Trung tâm Y tế 

huyện Ninh Hải 

10 137.2 9.889 9.118 9.522 10 15 23 223.729 

5 

Trung tâm Y tế 

huyện Ninh 

Phước 

10 138.4 9.946 9.643 9.575 5 15 17 214.564 



STT 

Tên BV 

Nội dung 

1 

Nội 

dung 2 

Nội dung 3 (Khảo sát sự 

hài lòng) 

Nội dung 

4 

Nội 

dung 5 

Nội 

dung 6 

Tổng 

điểm 

Người 

bệnh 

nội trú 

Người 

bệnh 

ngoại 

trú 

Nhân 

viên y 

tế 

Điểm chuẩn 10 200 10 10 10 10 30 

29 
(trong đó 

có 9 điểm 

thưởng) 

309 

6 Bệnh viện Mắt 10 135.6 9.925 9.795 9.974 0 10 23 208.293 

7 

Bệnh viện 

Chuyên khoa Da 

liễu - Tâm thần 

10 130.4 9.871 9.933 9.657 10 8 17 204.861 

8 

Trung tâm Y tế 

huyện Thuận 

Bắc 

10 131.6 10 9.912 9.873 0 10 20 201.385 

9 
Trung tâm Y tế 

huyện Ninh Sơn 

10 132 9.71 9.642 7.011 5 3 20 196.362 

10 
Bệnh viện Y 

Dược Cổ truyền 

10 127.2 9.871 9.933 9.657 0 5 20 191.661 

11 

Trung tâm Y tế 

huyện Thuận 

Nam 

10 120.4 10 9.375 9.788 0 13 17 189.563 
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